
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211284 Nguyễn Bình An 19/04/2003 Cần Thơ DH21OTO03

2 223389 Dương Gia Bảo 07/07/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

3 214247 Nguyễn Quốc Cường 18/02/2003 Hậu Giang DH21KPM01

4 213787 Diệp Ngô Tuấn Đạt 28/07/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

5 211270 Lương Phát Đạt 23/05/2003 Kiên Giang DH21OTO03

6 211282 Nguyễn Hoàng Duy 14/04/2003 Cần Thơ DH21OTO03

7 213677 Nguyễn Tấn Em 28/12/2003 Sóc Trăng DH21OTO03

8 223341 Huỳnh Lý Hải 23/10/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

9 236248 Trần Công Phi Hải 30/05/2005 Đồng Tháp DH23TIN07

10 226331 Nguyễn Kim Hậu 29/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

11 222654 Kha Thị Ngọc Hiền 02/05/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

12 225519 Lý Phước Hòa 07/03/2004 TP.HCM DH22QLD01

13 213427 Nguyễn Thị Như Huỳnh 05/05/2003 Cần Thơ DH21TCN03

14 211280 Tô Tiến Khã 21/02/2002 Cà Mau DH21OTO03

15 226699 Trần Kiễm Khoang 07/06/2003 Sóc Trăng DH22YKH01

16 211348 Trần Trọng Khôi 03/11/2002 Cà Mau DH21OTO03

17 211146 Đỗ Khánh Lil 01/01/2002 Cà Mau DH21OTO03

18 220281 Nguyễn Thị Thảo Linh 15/01/2004 Cà Mau DH22MAR02

19 226591 Huỳnh Trương Cẩm Loan 14/11/2004 An Giang DH22XET04

20 214238 Nguyễn Vũ Luân 07/07/2003 An Giang DH21KPM01

21 223409 Trần Diệu My 04/10/2004 Kiên Giang DH22MAR02

22 214001 Đỗ Hoàng Nam 03/11/2002 Sóc Trăng DH21KPM01
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23 211029 Lương Hoàng Nghĩa 02/07/2003 Trà Vinh DH21OTO03

24 223395 Đặng Thị Như Ngọc 26/05/2004 An Giang DH22MAR02

25 223383 Phạm Cường Nguyên 03/01/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

26 221111 Dương Ngọc Nhiên 08/10/2004 Kiên Giang DH22MAR02

27 223958 Lâm Tâm Như 19/06/2004 Sóc Trăng DH22YKH01

28 225444 Trương Thị Huỳnh Như 12/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

29 224535 Trần Thị Mỹ Phấn 06/07/2004 Kiên Giang DH22MAR02

30 223592 Bùi Lê Tiểu Phụng 20/06/2004 An Giang DH22YKH01

31 203168 Huỳnh Đoàn Công Quân 19/09/2001 Hậu Giang DH20CKD01

32 234354 Lạc Minh Quân 11/11/2005 Sóc Trăng DH23TIN07

33 211324 Nguyễn Minh Quang 27/02/2003 Tiền Giang DH21OTO03

34 211202 Danh Phước Tân 11/05/2003 Sóc Trăng DH21OTO03

35 211040 Trương Hoàng Thái 05/09/2003 Tiền Giang DH21OTO03

36 211272 Dương Thanh Thiên 16/04/2003 Đồng Tháp DH21OTO03

37 223865 Đỗ Hồng Thơ 13/03/2004 Cần Thơ DH22XET04

38 223250 Dương Đặng Như Thủy 06/05/2004 Bến Tre DH22TCN03

39 224477 Phan Nguyễn Thùy Trâm 09/07/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

40 221033 Lưu Thúy Trân 02/01/2004 Vĩnh Long DH22MAR02

41 213832 Nguyễn Minh Tuấn 08/01/2003 DH21KPM01

42 212283 Phan Các Tường 24/11/2003 An Giang DH21TCN03


